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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bản án số: 49/2018/HSST. 

Ngày: 24/4/2018. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8-THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thanh 

Các Hội thẩm nhân dân:   

      1. Bà Nguyễn Thanh Vân 

 

2. Bà Nguyễn Thị Năm 

 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Trần Ngọc Tuyền, Cán bộ Tòa án nhân 

dân Quận 8. 

 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 8 tham gia phiên tòa: Ông Đỗ Văn Khá, 

Kiểm sát viên. 

Trong ngày 24 tháng 4 năm 2018, tại tr  s  Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố 

Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai v  án hình sự th  lý số 52/2018/TLST-HS ngày 

29 tháng 3 năm 2018 theo Quyết định đưa v  án ra xét xử số 60/2018/QĐXXST-HS ngày 12 

tháng 4 năm 2018 đối với bị cáo: 

Vũ Tấn Ú; Giới tính: Nam; Sinh ngày 15 tháng 7 năm 1992 tại Thành phố Hồ Chí 

Minh; Hộ khẩu thường trú tại số: 252A/2 H, Phường B, Quận B, Thành phố Hồ Chí 

Minh; Chỗ  : số 109 B, Phường B, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: 

Không; Trình độ văn hóa: 10/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Giới tính: Nam; 

Tôn giáo: Không; Con ông: Vũ Văn Đ (Sinh năm: 1956) và bà Công Thị T (Chết); Vợ, 

con: Chưa có; Tiền án: Ngày 19/6/2012 bị Công an Quận 8 bắt về hành vi mua bán trái 

phép chất ma túy, Tòa án nhân dân Quận 8 xử phạt 04 năm tù, ngày 19/8/2015 chấp hành 

xong hình phạt tù, ngày 07/01/2013 đóng án phí hình sự sơ thẩm (Bản án số: 

314/2012/HSST); Tiền sự: Ngày 07/10/2016 bị Công an Phường 8, Quận 8 xử phạt vi 

phạm hành chính về hành vi đánh nhau, ngày 18/10/2016 thi hành nộp phạt số tiền 

750.000 đồng; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 20/12/2017 cho đến nay (Có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ v  án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung v  án 

được tóm tắt như sau: 

Vào lúc 01 giờ 30 phút ngày 12/7/2017 tại trước số 258/19 D, Phường A, Quận B, 

tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát hình sự-Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PC45) phát 

hiện Võ Tấn Ú điều khiển xe mô tô biển số 59F1-23315 có biểu hiện nghi vấn nên tổ tuần 
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tra tiến hành kiểm tra, thu giữ bên trong cốp xe biển số 59F1-23315 có 01 cái túi, trong 

túi có 01 cây roi điện hiệu “5000K VOLT 928 TYPE”, 01 cây súng bằng kim loại, ba viên 

đạn kim loại rời   ngoài, trong súng có 01 viên đạn kim loại. Sau đó, tổ tuần tra bàn giao 

toàn bộ tang vật cùng đối tượng Ú cho Công an Phường 2, Quận 8 lập hồ sơ chuyển cho 

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Quận 8 giải quyết theo thẩm quyền. 

Ngày 01/9/2017 Phòng kỹ thuật hình sự Công an Tp.HCM kết luận giám định như 

sau: 

 - D ng c  phóng điện tích hợp đèn pin, có nhãn hiệu “5000K VOLT 928 TYPE” 

gửi giám định là thiết bị đa năng vừa có tính năng phóng điện, vừa tích hợp tính năng 

chiếu sáng như đèn pin, các bộ phận còn đủ và hoạt động bình thường. Căn cứ Khoản 9 

Điều 3 Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 về quản lý, sử d ng vũ khí, vật 

liệu nổ và công c  hỗ trợ do Ủy ban thường v  Quốc hội ban hành và kết quả thử nghiệm 

thì d ng c  phóng điện gửi giám định là công c  hỗ trợ. 

- Khẩu súng ngắn dạng ổ quay gửi giám định là loại súng tự chế dạng ổ quay, 

đường kính nòng 06mm, súng còn đủ các bộ phận, hoạt động bình thường và bắn được 

đạn nổ. Căn cứ kết quả bắn thực nghiệm và chiếu theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 của 

Nghị định số 25/2012/NĐCP ngày 05/4/2012, quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 về quản lý, sử d ng vũ khí, vật liệu nổ 

và công c  hỗ trợ do Ủy ban thường v  Quốc hội ban hành thì khẩu súng tự chế gửi giám 

định là loại súng có tính năng, tác d ng tương tự như vũ khí quân d ng. 

- 02 viên đạn ký hiệu “C”, 01 viên đạn có dấu vết kim hỏa ký hiệu “S-B”, 01 vỏ 

đạn có dấu vết kim hỏa ký hiệu “S-B” gửi giám định là loại đạn thể thao quốc phòng, cỡ 

5,6x15,6mm, thường dùng cho các loại súng như: súng trường thể thao TOZ8; súng ngắn 

ổ quay Smith & Wesson của Mỹ; các loại súng tự chế có cỡ nòng và buồng đạn phù hợp 

với kích cỡ của loại đạn này. 

Ngày 12/12/2017 Cơ quan CSĐT/CAQ8 ra quyết định kh i tố v  án hình sự, quyết 

định kh i tố bị can và ngày 20/12/2017 thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ 

Tấn Ú về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân d ng” theo Điều 230 BLHS năm 1999.  

Ngày 19/3/2018 Ủy ban nhân dân Quận 8 ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối 

với Vũ Tấn Ú về hành vi tàng trữ công c  hỗ trợ mà không có giấy phép với mức phạt 

15.000.000 đồng và tịch thu 01 cây roi điện nhãn hiệu 5000K VOLT 928 TYPE. Tại Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8, Vũ Tấn Ú khai khoảng tháng 3 năm 2017 Ú mua 

cây súng tự chế của H   tỉnh Gia Lai (không rõ lai lịch) giá 2.000.000 đồng, khi mua súng 

có 05 viên đạn, Ú đã bắn thử 02 viên, trong đó có 01 viên đạn bị kẹt trong súng. Khoảng 

tháng 01 năm 2017 Ú được T (không rõ lai lịch) cho cây roi điện. Ú khai việc tàng trữ cây 

súng bằng kim loại và cây roi điện nhằm m c đích tự vệ và đều không có giấy phép sử 

d ng.  

Vật chứng v  án: 

- 01 (Một) chiếc xe mô tô biển số 59F1-23315, qua xác minh, do ông Bùi Tuấn K 

đứng tên s  hữu. Ông K giao xe trên cho Bùi Lê Tuấn A (con trai) làm phương tiện đi lại. 

Anh TA cho Ú mượn xe để đi công việc và không biết Ú Tàng trữ trái phép vũ khí quân 

d ngphép nên ngày 27/10/2017 Công an Quận 8 đã trả chiêc xe trên cho ông Bùi Tuấn K. 
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Tại bản Cáo trạng số 60/CT-VKS-Q8 ngày 27/3/2018 Viện kiểm sát nhân dân 

Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị cáo về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân 

d ng”, theo Khoản 1 Điều 230 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). 

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 8 giữ nguyên quan 

điểm truy tố bị cáo Vũ Tấn Ú về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân d ng”, theo Khoản 1 

Điều 230 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) và đề nghị xử phạt bị 

cáo từ 02 đến 03 năm tù. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ s  nội dung v  án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ v  án đã được tranh 

t ng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
  

Về hành vi, quyết định tố t ng của Cơ quan điều tra Công an Quận 8, Điều tra 

viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã 

thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ t c quy định của Bộ luật tố t ng hình sự. Do 

đó, các hành vi, quyết định tố t ng của Cơ quan tiến hành tố t ng, người tiến hành tố t ng 

đã thực hiện đều hợp pháp. 

Vào lúc 01 giờ 30 phút ngày 12/7/2017 tại trước số 258/19 D, Phường Q, Quận B, 

Võ Tấn Ú đã có hành vi tàng trữ trái phép 01 cây roi điện hiệu “5000K VOLT 928 

TYPE”, 01 cây súng bằng kim loại, ba viên đạn kim loại rời   ngoài, trong súng có 01 

viên đạn kim loại, bị phát hiện bắt quả tang. 

Ngày 01/9/2017 Phòng kỹ thuật hình sự Công an Tp.HCM kết luận giám định như 

sau: 

- D ng c  phóng điện tích hợp đèn pin, có nhãn hiệu “5000K VOLT 928 TYPE” 

gửi giám định là thiết bị đa năng vừa có tính năng phóng điện, vừa tích hợp tính năng 

chiếu sáng như đèn pin, các bộ phận còn đủ và hoạt động bình thường. Căn cứ Khoản 9 

Điều 3 Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 về quản lý, sử d ng vũ khí, vật 

liệu nổ và công c  hỗ trợ do Ủy ban thường v  Quốc hội ban hành và kết quả thử nghiệm 

thì d ng c  phóng điện gửi giám định là công c  hỗ trợ. 

- Khẩu súng ngắn dạng ổ quay gửi giám định là loại súng tự chế dạng ổ quay, 

đường kính nòng 06mm, súng còn đủ các bộ phận, hoạt động bình thường và bắn được 

đạn nổ. Căn cứ kết quả bắn thực nghiệm và chiếu theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 của 

Nghị định số 25/2012/NĐCP ngày 05/4/2012, quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 về quản lý, sử d ng vũ khí, vật liệu nổ 

và công c  hỗ trợ do Ủy ban thường v  Quốc hội ban hành thì khẩu súng tự chế gửi giám 

định là loại súng có tính năng, tác d ng tương tự như vũ khí quân d ng. 

- 02 viên đạn ký hiệu “C”, 01 viên đạn có dấu vết kim hỏa ký hiệu “S-B”, 01 vỏ 

đạn có dấu vết kim hỏa ký hiệu “S-B” gửi giám định là loại đạn thể thao quốc phòng, cỡ 

5,6x15,6mm, thường dùng cho các loại súng như: súng trường thể thao TOZ8; súng ngắn 

ổ quay Smith & Wesson của Mỹ; các loại súng tự chế có cỡ nòng và buồng đạn phù hợp 

với kích cỡ của loại đạn này. 

Do đó, Hội đồng xét xử thấy bị cáo Võ Tấn Út đã phạm vào tội: “Tàng trữ trái 

phép vũ khí quân d ng”, tội phạm và hình phạt được quy định tại Khoản 1 Điều 230 Bộ 

luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).  
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Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, ngày 15/11/2012 bị Tòa án nhân dân 

Quận 8 xét xử phạt bị cáo 04 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy; ngày 

19/8/2015 bị cáo chấp hành xong hình phạt tù. Ngày 12/7/2017  bị cáo phạm tội mới, do 

đó lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 

48 Bộ luật hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). Ngoài ra ngày 07/10/2016 bị cáo bị 

xử phạt 750.000 đồng về hành vi đánh nhau, do đó cần xác định đây là tiền sự của bị cáo.  

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị 

cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Do đó, cần cho bị cáo hư ng tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự quy định tại Điểm p Khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2009). 

Về hình phạt bổ sung, theo quy định tại Khoản 5 Điều 194 Bộ luật hình sự năm 

1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009) quy định: “Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 

năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến 

năm năm”. Tuy nhiên, theo các tài liệu, chứng cứ và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa 

đều cho thấy các bị cáo là lao động tự do, không có thu nhập, đang   cùng với gia đình, 

điều kiện kinh tế còn khó khăn. Vì vậy, Hội đồng xét xử không áp d ng hình phạt bổ 

sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

Về vật chứng v  án, Cơ quan công an thu giữ 01 d ng c  phóng điện tích hợp đèn 

pin, có nhãn hiệu “5000K VOLT 928 TYPE”. Ngày 19/3/2018 Ủy ban nhân dân Quận 8 

đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Vũ Tấn Ú về hành vi tàng trữ công 

c  hỗ trợ mà không có giấy phép với mức phạt 15.000.000 đồng và tịch thu 01 cây roi 

điện trên.  

- Khẩu súng ngắn dạng ổ quay, theo giám định là loại súng có tính năng, tác d ng 

tương tự như vũ khí quân d ng, do đó cần giao lại cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy 

định pháp luật. 

- 02 viên đạn ký hiệu “C”, 01 viên đạn có dấu vết kim hỏa ký hiệu “S-B”, 01 vỏ 

đạn có dấu vết kim hỏa ký hiệu “S-B”, giám định là loại đạn thể thao quốc phòng, do đó 

cần giao lại cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật. 

- 01 (Một) chiếc xe gắn máy biển số 59F1-233.15. Qua xác minh do ông Bùi Tuấn 

K đứng tên s  hữu. Ông K giao xe trên cho Bùi Lê TA (Con trai) làm phương tiện đi lại. 

Anh TA cho Ú mượn xe để đi công việc và không biết Ú Tàng trữ trái phép vũ khí quân 

d ngphép nên ngày 27/10/2017 Công an Quận 8 đã trả chiêc xe trên cho ông Bùi Tuấn K 

là phù hợp quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ vào Khoản 1 Điều 230, Điểm p Khoản 1 Điều 46, Điểm g Khoản 1 Điều 

48 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). 

Xử phạt bị cáo Vũ Tấn Ú 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép 

vũ khí quân d ng”. Thời hạn tù tính từ ngày 20/12/2017. 

- Căn cứ vào Điều 41 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), 

Điểm a, c Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố t ng hình sự. 
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Giao cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật:  

- 01 khẩu súng ngắn dạng ổ quay. 

- 02 viên đạn ký hiệu “C”, 01 viên đạn có dấu vết kim hỏa “S-B”, 01 vỏ đạn có dấu 

vết kim hỏa “S-B”. 

(Theo biên bản giao nhận vật chứng đề ngày 27/3/2018 giữa Công an Quận 8 và 

Ban chỉ huy quân sự Quận 8). 

- Căn cứ vào Điều 135 của Bộ luật Tố t ng hình sự; Nghị quyết 326/2016/NQ-

UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường v  Quốc hội. 

Buộc bị cáo Vũ Tấn Ú nộp 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TA ND TP.HCM; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA                  
- VKS ND TP. HCM;  

- S  Tư pháp TP.HCM; 

- VKS ND Quận 8;  

- Chi c c THADS Quận 8; 

- Công an Quận 8;  

- Bị cáo; 

- Lưu: HS, VT.  

 Nguyễn Văn Thanh 


